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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Năm học 2023 - 2024

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ CV 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7 tháng 6 năm 2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;
- Chương trình môn học và HĐ giáo dục lớp 1, 2, 3, 4;
- Sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Thực hiện theo chương trình GDPT 2018;
- Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường (phụ lục 1.4). Thực hiện từ tuần 1 đến tuần 35 của năm học 2023-2024;
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học: Kế hoạch giáo dục nhà trường;
- Hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền;
II. ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Đội ngũ giáo viên: Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.
2. Đặc điểm đối tượng học sinh của lớp: Sĩ số 19 HS, sống gần trường thuận lợi cho việc học tập và đi lại.
3. Nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có).
4. Các nội dung về: 
- Giáo dục địa phương; Giáo dục ATGT; 	
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
1. Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1
(3 tiết/tuần x 35 tuần/năm = 105 tiết/năm)
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (Nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học
	
	

	HỌC KÌ I: 18  = 54 TIẾT

	1
	Trường
Tiểu học
(tháng 9)
	SHDC
	Làm quen với hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ
	1
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Trường tiểu học của em
	2
	
	

	
	
	SHL
	Các bạn của em
	3
	
	

	2
	
	SHDC
	Xây dựng: Đôi bạn cùng tiến
	4
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Làm quen với bạn mới
	5
	
	

	
	
	SHL
	Hát về tình bạn
	6
	
	

	3
	
	SHDC
	Tìm hiểu: An toàn trường học
	7
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Một ngày ở trường
	8
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ việc thực hiện: ATGT ở cổng trường
	9
	
	

	4
	
	SHDC
	Tham gia vui tết Trung  thu
	10
	- Dạy lồng ghép GDĐP: Ngày hội Tết Trung Thu
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	An toàn khi vui chơi
	11
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ điều em học được từ chủ đề: 
Trường tiểu học
	12
	
	

	5
	
Em là ai?
(tháng 10)
	SHDC
	Phát động phong trào: Tìm kiếm tài năng nhí
	13
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Ai cũng có điểm đáng yêu
	14
	
	

	
	
	SHL
	Trình diễn tài năng của em
	15
	
	

	6
	
	SHDC
	Nói lời hay ý đẹp
	16
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em là người lịch sự
	17
	
	

	
	
	SHL
	Thực hiện nói lời hay ý đẹp
	18
	
	

	7
	
	SHDC
	Rèn nền nếp sinh hoạt
	19
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Tự chăm sóc bản thân
	20
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ việc thực hiện nền nếp sinh hoạt
	21
	
	

	8
	
	SHDC
	Đánh giá việc thực hiện rèn nền nếp sinh hoạt
	22
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em yêu thương người thân
	23
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ điều em học được từ chủ đề: Em là ai?
	24
	
	

	9
	Thầy cô của em
(tháng 11)
	SHDC
	Phát động hội diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11
	25
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Thầy cô của em
	26
	
	

	
	
	SHL
	Lựa chọn tiết mục văn nghệ cho ngày hội diễn
	27
	
	

	10
	
	SHDC
	Trang trí cây tri ân 
	28
	Tuần 12
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Biết ơn thầy cô 
	29
	
	

	
	
	SHL
	Em và các bạn đã làm gì để tỏ lòng biết ơn 
thầy cô?
	30
	
	

	11
	
	SHDC
	Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo VN 20-11
	31
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Giờ học, giờ chơi
	32
	
	

	
	
	SHL
	Sáng tạo theo chủ đề: Thầy cô của em
	33
	
	

	12
	
	SHDC
	Thi đua giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp
	34
	Tuần 10
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Lớp học sạch, đẹp
	35
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ về việc giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp
	36
	
	

	13
	Biết ơn
(tháng 12)
	SHDC
	Giao lưu với chú bộ đội
	37
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em yêu chú bộ đội
	38
	
	

	
	
	SHL
	Vẽ tranh về chú bộ đội
	39
	
	

	14
	
	SHDC
	Tập làm chú bộ đội
	40
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Bày tỏ lòng biết ơn
	41
	
	

	
	
	SHL
	Hát về chú bộ đội
	42
	
	

	15
	
	SHDC
	Tìm hiểu về : Những người có công với quê hương
	43
	Dạy lồng ghép GD  địa phương: Chuyện Nữ tướng Lê Chân (tích hợp toàn phần)
	TCHĐ kỉ niệm 22/12

	
	
	HĐGDTCĐ
	Biết ơn những người có công với quê hương 
	44
	
	

	
	
	SHL
	Hát về những người anh hùng 
	45
	
	

	16
	
	SHDC
	Tham gia Ngày hội làm việc tốt 

	46
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em làm việc tốt
	47
	
	

	
	
	SHL
	Cảm xúc của em trong: Ngày hội làm việc tốt
	48
	
	

	17
	Mùa xuân 
của em
(tháng 1)
	SHDC
	Mùa xuân trên quê hương em
	49
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Ngày Tết quê em
	50
	Dạy lồng ghép GD  địa phương: Ngày Tết quê em (tích hợp toàn phần)
	

	
	
	SHL
	Giới thiệu tranh, ảnh về lễ hội mùa xuân quê em
	51
	
	

	18
	
	SHDC
	Tìm hiểu trò chơi dân gian trong lễ hội
	52
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em yêu thiên nhiên
	53
	
	

	
	
	SHL
	Tập chơi các trò chơi dân gian
	54
	
	

	HỌC KÌ II 17  = 51 TIẾT

	19
	Mùa xuân của em
(tháng 1)
	SHDC
	Chơi trò chơi dân gian
	55
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Vườn hoa trường em
	56
	
	

	
	
	SHL
	Em thích trò chơi dân gian nào nhất?
	57
	
	

	20
	
	SHDC
	Múa hát về chủ đề mùa xuân
	58
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em ươm cây xanh
	59
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ với bạn về hoạt động em yêu thích
	60
	
	

	21
	Quê hươngem (tháng 2)
	SHDC
	Thông báo kế hoạch tham quan cảnh đẹp 
quê hương
	61
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Cảnh đẹp quê hương em
	62
	Dạy lồng ghép GD  địa phương: Hải Phòng – Thành phố ven biển (tích hợp toàn phần)
	

	
	
	SHL
	Chuẩn bị tham quan
	63
	
	

	22
	
	SHDC
	Phát động phong trào bảo vệ môi trường 
quê hương
	64
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	65
	
	

	
	
	SHL
	Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích
	66
	
	

	23
	
	SHDC
	Phát động hội diễn theo chủ đề: Quê hương em
	67
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Môi trường quanh em
	68
	
	

	
	
	SHL
	Chuẩn bị hội diễn
	69
	
	

	24
	
	SHDC
	Hội diễn văn nghệ
	70
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Công trình công cộng quê em
	71
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề: Quê hương em
	72
	
	

	25
	Gia đình em (tháng 3)
	SHDC
	Phát động hội diễn chào mừng ngày 
Quốc tế Phụ nữ  8-3
	73
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Mẹ của em
	74
	
	

	
	
	SHL
	Hát về bà và mẹ
	75
	
	

	26
	
	SHDC
	Hội diễn văn nghệ
	76
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Vệ sinh nhà cửa
	77
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ việc làm tốt giúp gia đình
	78
	
	

	27
	
	SHDC
	Phát động vẽ tranh gia đình của em
	79
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sắp xếp đồ dùng của em
	80
	
	

	
	
	SHL
	Cùng vẽ tranh
	81
	
	

	28
	
	SHDC
	Giới thiệu bức tranh của em
	82
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	An toàn khi ở nhà
	83
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ những việc em đã làm để giúp đỡ 
gia đình
	84
	
	

	29
	Chia sẻ và hợp tác
(tháng 4)
	SHDC
	Phát động phong trào Nhân ái, sẻ chia
	85
	- Lồng ghép GDĐP: Hoạt động nhân ái tại HP
	GDĐP

	
	
	HĐGDTCĐ
	Những người bạn của em
	86
	
	

	
	
	SHL
	Tìm hiểu khó khăn của bạn
	87
	- Lồng ghép GDĐP: Hoạt động nhân ái tại HP
	GDĐP

	30
	
	SHDC
	Món quà sẻ chia
	88
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Giúp bạn khi gặp khó khăn
	89
	- Lồng ghép GDĐP: Hoạt động nhân ái tại HP
	GDĐP

	
	
	SHL
	Viết lời yêu thương
	90
	
	

	31
	
	SHDC
	Tổng kết phong trào: Nhân ái,sẻ chia
	91
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Hàng xóm của em
	92
	
	

	
	
	SHL
	Khúc hát yêu thương
	93
	
	

	32
	
	SHDC
	Hát mừng ngày: Giải phóng miền Nam 30-4
	94
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Cùng hợp tác
	95
	
	

	
	
	SHL
	Em học được gì từ chủ đề: Chia sẻ và hợp tác?
	96
	
	

	33
	
Cháu ngoan Bác Hồ
(tháng 5)
	SHDC
	Mừng ngày Sinh nhật Bác Hồ
	97
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Bác Hồ kính yêu
	98
	
	

	
	
	SHL
	Đọc thơ về Bác Hồ
	99
	
	

	34
	
	SHDC
	Nghe kể chuyện về Bác Hồ
	100
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sao nhi đồng của em
	101
	
	

	
	
	SHL
	Triển lãm tranh: Bác Hồ với thiếu nhi
	102
	
	

	35
	
	SHDC
	Hội diễn: Đài sen dâng Bác
	103
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Khi mùa hè về
	104
	
	

	
	
	SHL
	Cháu ngoan Bác Hồ
	105
	
	



2. Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (Nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học
	
	

	HỌC KÌ I: 18  = 54 TIẾT

	1
	
Chủ đề 1: Trường tiểu học
	SHDC
	Chào mừng năm học mới
	1
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Cùng bạn đến trường
	2
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề Trường tiểu học
	3
	
	

	2
	
	SHDC
	Thực hiện nội quy nhà trường
	4
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Cùng bạn đến trường
	5
	
	

	
	
	SHL
	Trang trí lớp học
	6
	
	

	3
	
	SHDC
	Tích cực tham gia sinh hoạt Sao nhi đồng
	7
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sao Nhi đồng của chúng em
	8
	
	

	
	
	SHL
	Hát về Sao nhi đồng
	9
	
	

	4
	
	SHDC
	Lời khen tặng bạn
	10
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Chúng em tham gia câu lạc bộ
	11
	
	

	
	
	SHL
	Vui tết Trung thu
	12
	
	

	 5
	Chủ đề 2: Em là ai? 

	SHDC
	Tham gia phát động Tìm kiếm tài năng nhí
	13
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em vui vẻ, thân thiện
	14
	
	

	
	
	SHL
	Tìm kiếm tài năng của lớp
	15
	
	

	 6
	
	SHDC
	Tham gia Tìm kiếm tài năng nhí.
	16
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em vui vẻ, thân thiện
	17
	
	

	
	
	SHL
	Vẽ tranh khuôn mặt vui vẻ
	18
	
	

	 7
	
	SHDC
	Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
	19
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em tự làm lấy việc của mình
	20
	
	

	
	
	SHL
	Thử tài Ai khéo tay hơn?
	21
	
	

	 8
	
	SHDC
	Giờ nào, việc nấy
	22
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em tự làm lấy việc của mình
	23
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề Em là ai?
	24
	
	

	 9
	Chủ đề 3: Em yêu lao động

	SHDC
	Phong trào chăm sóc cây xanh
	25
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Chăm sóc cây xanh
	26
	
	

	
	
	SHL
	Kế hoạch chăm sóc cây xanh
	27
	
	

	 10
	
	SHDC
	Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11
	28
	Dạy tuần 12
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên
	29
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề Em yêu lao động
	30
	
	

	 11
	
	SHDC
	Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11
	31
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sáng tạo vật liệu từ thiên nhiên
	32
	
	

	
	
	SHL
	Trò chơi tạo hình con vật
	33
	
	

	 12
	
	SHDC
	Giao lưu với người làm vườn
	34
	Dạy tuần 10
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Chăm sóc cây xanh
	35
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề Em yêu lao động 
	36
	
	

	 13
	Chủ đề 4: Em với cộng đồng 

	SHDC
	Em làm việc tốt cho cộng đồng
	37
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn
	38
	
	

	
	
	SHL
	Câu chuyện của em
	39
	
	

	 14
	
	SHDC
	Kể về tấm gương việc tốt
	40
	Lồng ghép giáo dục địa phương chủ đề: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn
	41
	Lồng ghép giáo dục địa phương chủ đề: Chia sẻ với trẻ em khuyết tật ở Hải Phòng
	

	
	
	SHL
	Cùng nhau chia sẻ
	42
	
	

	 15
	
	SHDC
	Phát động Kết nối: “Vòng tay yêu thương”
	43
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Kết nối: “Vòng tay yêu thương”
	44
	Lồng ghép giáo dục địa phương chủ đề: Chia sẻ với trẻ em khuyết tật ở Hải Phòng
	

	
	
	SHL
	Tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ
	45
	
	

	 16
	
	SHDC
	Tham gia Kết nối: “Vòng tay yêu thương”
	46
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Kết nối: “Vòng tay yêu thương”
	47
	Lồng ghép giáo dục địa phương chủ đề: Chia sẻ với trẻ em khuyết tật ở Hải Phòng
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề Em với cộng đồng
	48
	
	

	 17
	Chủ đề 5: Nghề nghiệp trong cuộc sống

	SHDC
	Sưu tầm tranh ảnh về nghề nghiệp
	49
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Tìm hiểu nghề nghiệp của người thân
	50
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ tranh ảnh
	51
	
	

	18
	
	SHDC
	Văn nghệ về chủ đề nghề nghiệp
	52
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Tìm hiểu nghề nghiệp của người thân
	53
	
	

	
	
	SHL
	Thực hành thể hiện đức tính nghề nghiệp
	54
	
	

	HỌC KÌ II 17  = 51 TIẾT

	 19
	Chủ đề 5: Nghề nghiệp trong cuộc sống

	SHDC
	Phát động tham gia Hội chợ Xuân
	55
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Mua sắm hàng hóa
	56
	
	

	
	
	SHL
	Hội chợ xuân lớp em
	57
	
	

	 20
	
	SHDC
	Hội diễn văn nghệ về chủ đề Mùa xuân
	58
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Mua sắm hàng hóa
	59
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề Nghề nghiệp trong cuộc sống
	60
	
	

	 21
	Chủ đề 6: Quê hương em 
	SHDC
	Phát động phong trào bảo vệ cảnh quan địa phương
	61
	Lồng ghép giáo dục địa phương chủ đề: Vườn quốc gia Cát Bà
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Bảo vệ cảnh quan địa phương
	62
	Lồng ghép giáo dục địa phương chủ đề: Vườn quốc gia Cát Bà
	

	
	
	SHL
	Xây dựng kế hoạch bảo vệ cảnh quan 
	63
	Lồng ghép giáo dục địa phương chủ đề: Vườn quốc gia Cát Bà
	

	 22
	
	SHDC
	Chia sẻ kế hoạch bảo vệ cảnh quan địa phương
	64
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Bảo vệ cảnh quan địa phương 
	65
	
	

	
	
	SHL
	Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương 
	66
	
	

	 23
	
	SHDC
	Hưởng ứng phong trào Trường xanh- lớp sạch
	67
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Xây dựng Trường xanh- lớp sạch
	68
	
	

	
	
	SHL
	Xây dựng kế hoạch Trường xanh- lớp sạch 
	69
	
	

	 24
	
	SHDC
	Hát, múa về chủ đề Môi trường
	70
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Xây dựng Trường xanh- lớp sạch 
	71
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề: Quê hương em
	72
	
	

	 25
	Chủ đề 7: Gia đình em 
	SHDC
	Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ  8-3
	73
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Quan tâm, chăm sóc người thân
	74
	
	

	
	
	SHL
	Chuẩn bị cho ngày hội diễn
	75
	
	

	 26
	
	SHDC
	Hội diễn văn nghệ
	76
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Quan tâm, chăm sóc người thân
	77
	
	

	
	
	SHL
	Trang trí khung ảnh gia đình
	78
	
	

	 27
	
	SHDC
	Sống gọn gàng, ngăn nắp
	79
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sắp xếp đồ dùng cá nhân
	80
	
	

	
	
	SHL
	Ngôi nhà gọn gàng
	81
	
	

	 28
	
	SHDC
	Giao lưu với cha mẹ học sinh
	82
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sắp xếp đồ dùng cá nhân 
	83
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề Gia đình em
	84
	
	

	 29
	Chủ đề 8: Chia sẻ và hợp tác 

	SHDC
	Kể chuyện về đôi bạn cùng tiến
	85
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em và các bạn
	86
	
	

	
	
	SHL
	Đôi bạn cùng tiến
	87
	
	

	 30
	
	SHDC
	Tiểu phẩm về tình bạn
	88
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em và các bạn 
	89
	
	

	
	
	SHL
	Góc nhịp cầu tình bạn
	90
	
	

	 31
	
	SHDC
	Hát về tình bạn
	91
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè
	92
	
	

	
	
	SHL
	Xây dựng tình bạn tốt
	93
	
	

	 32
	
	SHDC
	Tình cảm bạn bè
	94
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô
	95
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề Chia sẻ và hợp tác
	96
	
	

	 33
	
Chủ đề 9: An toàn trong cuộc sống 

	SHDC
	Trò chuyện về chủ đề An toàn trong cuộc sống
	97
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Phòng tránh bị bắt cóc
	98
	
	

	
	
	SHL
	Thực hành ứng xử trong tình huống có nguy cơ bị bắt cóc
	99
	
	

	 34
	
	SHDC
	Hưởng ứng phong trào An toàn trong cuộc sống
	100
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Phòng tránh bị bắt cóc
	101
	
	

	
	
	SHL
	Thực hành phòng tránh bị bắt cóc
	102
	
	

	 35
	
	SHDC
	Chuẩn bị Lễ tổng kết năm học
	103
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Đề phòng bị lạc
	104
	
	

	
	
	SHL
	Điều em học được từ chủ đề An toàn trong cuộc sống
	105
	
	



3. Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3
 (  3 tiết / tuần x 35 tuần / năm = 105 tiết /năm)
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (Nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học
	
	

	HỌC KÌ I (18 tuần: 54 tiết)

	1
	


Trường  học  mến yêu
(tháng 9)
	SHDC
	Chào mừng năm học mới
	1
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Lớp học của chúng em
	2
	
	

	
	
	SHL
	Chuẩn bị trang trí lớp học
	3
	  
	

	2
	
	SHDC
	An toàn giao thông nơi cổng trường
	4
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Lớp học của chúng em
	5
	.
	

	
	
	SHL
	Sáng tạo tranh về chủ đề trường lớp thân yêu
	6
	
	

	3
	
	SHDC
	Sinh dựng lớp học thân thiện
	7
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Lớp học thân thiện của chúng em
	8
	
	

	
	
	SHL
	Cảm nghĩ về lớp học thân thiện
	9
	
	

	4
	
	SHDC
	Vui tết Trung thu cùng thầy cô và bạn bè
	10
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Thầy cô của em
	11
	
	

	
	
	SHL
	Trường tổ chức trung thu
	12
	 
	

	 5
	Khám phá bản thân
(tháng 10)
	SHDC
	Tham gia phát động “ Tìm kiếm tài năng nhí”
	13
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Nét riêng của em
	14
	
	

	
	
	SHL
	Lựa chọn tài năng của lớp.
	15
	
	

	 6
	
	SHDC
	Tìm kiếm tài năng nhí
	16
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Nét riêng của em
	17
	
	

	
	
	SHL
	Trò chơi: “Đoán tên bạn”
	18
	
	

	 7
	
	SHDC
	Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	19
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sở thích của em
	20
	
	

	
	
	SHL
	Tham gia trò chơi yêu thích
	21
	
	

	 8
	
	SHDC
	Tôn trọng sở thích cá nhân
	22
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sản phẩm em yêu thích
	23
	
	

	
	
	SHL
	Trình diễn trang phục yêu thích
	24
	
	

	 9
	Em yêu lao động
(tháng11)
	SHDC
	Biết quý trọng thời gian
	25
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Thời gian biểu của em
	26
	
	

	
	
	SHL
	Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”
	27
	
	

	 10
	
	SHDC
	Tri ân thầy cô
	28
	Tuần 11 
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Báo tường về chủ đề “ Nhớ ơn thầy cô”
	29
	
	

	
	
	SHL
	Chuẩn bị văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	30
	
	

	 11
	
	SHDC
	Chào mừng ngày ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	31
	Tuần 12
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Sản phẩm tri ân thầy cô
	32
	
	

	
	
	SHL
	Trò chơi “Hái hoa dân chủ” về chủ đề tri ân thầy cô
	33
	
	

	 12
	
	SHDC
	Xây dựng không gian xanh ở già đình
	34
	Tuần 10
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Trang trí ngôi nhà của em
	35
	
	

	
	
	SHL
	Trò chơi “Mảnh ghép ngôi nhà”
	36
	
	

	 13
	Những người sống quanh em
(tháng 12)
	SHDC
	Nói lời hay làm việc tốt
	37
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Quan tâm đến những người xung quanh
	38
	
	

	
	
	SHL
	Món quà yêu thương
	39
	
	

	 14
	
	SHDC
	Kể chuyện về tấm gương người tốt, việc tốt
	40
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em và những người xung quanh
	41
	
	

	
	
	SHL
	Kết quả tham gia thử thách
	42
	
	

	 15
	
	SHDC
	Tiếp nối truyền thống quê hương
	43
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Truyền thống quê hương
	44
	
	

	
	
	SHL
	Trò chơi “ Giải ô chữ”
	45
	
	

	 16
	
	SHDC
	Tham gia kết nối “ Vòng tay yêu thương”
	46
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Chung tay xây dựng cộng đồng
	47
	
	

	
	
	SHL
	Đội nhi đồng tình nguyện
	48
	
	

	 17
	Nghề em yêu thích
(tháng 1)
	SHDC
	Em với nghề yêu thích
	49
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Nghề yêu thích của em
	50
	
	

	
	
	SHL
	Tiểu phẩm về nghề yêu thích
	51
	
	

	18
	
	SHDC
	Văn nghệ về chủ đề “ Nghề nghiệp”
	52
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Nghề yêu thích của em
	53
	
	

	
	
	SHL
	Vẽ tranh về nghề yêu thích
	54
	
	

	HỌC KÌ II (17 tuần: 51 tiết)

	 19
	Nghề em yêu thích
(tháng 1)
	SHDC
	Phong trào tiết kiệm
	55
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Mua sắm tiết kiệm
	56
	
	

	
	
	SHL
	Thu nhập và chi tiêu trong gia đình
	57
	
	

	 20
	
	SHDC
	Hội diễn văn nghệ về chủ đề “ Mùa xuân trên quê hương”
	58
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Mua sắm tiết kiệm
	59
	
	

	
	
	SHL
	Ý nghĩa ba chiếc hộp
	60
	
	

	 21
	Em yêu quê hương
 (tháng 2)
	SHDC
	Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên
	61
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Cảnh đẹp quê hương
	62
	
	

	
	
	SHL
	Giới thiệu cảnh đẹp quê hương.
	63
	
	

	 22
	
	SHDC
	Chung tay bảo vệ cảnh đẹp quê hương.
	64
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Cảnh đẹp quê hương
	65
	
	

	
	
	SHL
	Bảo vệ cảnh đẹp quê hương
	66
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	SHDC
	Phong trào “Chúng em bảo vệ môi trường”
	67
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em với môi trường
	68
	
	

	
	
	SHL
	Vệ sinh môi trường lớp học
	69
	
	

	 24
	
	SHDC
	Văn nghệ về chủ đề “ Bảo vệ môi trường”
	70
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Em với môi trường
	71
	
	

	
	
	SHL
	Vẽ tranh về chủ đề phòng, chống ô nhiễm môi trường
	72
	
	

	 25
	Gia đình yêu thương
 (tháng 3)
	SHDC
	Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
	73
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Quan tâm. Chăm sóc người thân 
	74
	
	

	
	
	SHL
	Chuẩn bị cho ngày hội diễn văn nghệ
	75
	
	

	 26
	
	SHDC
	Hội diễn văn nghệ
	76
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Quan tâm, chăm sóc người thân
	77
	
	

	
	
	SHL
	Tiểu phẩm “Tình cảm gia đình”
	78
	
	

	 27
	
	SHDC
	Sống gọn gàng ngăn nắp
	79
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Giữ gìn nhà của gọn gàng, ngăn nắp
gàng.
	80
	
	

	
	
	SHL
	Kế quả thực hiện kế hoạch
	81
	
	

	 28
	
	SHDC
	Giao lưu với cha mẹ học sinh
	82
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Tiết kiệm điện, nước trong gia đình.
	83
	
	

	
	
	SHL
	Chung tay tiết kiêm điện, nước
	84
	
	

	 29
	

Em và những người bạn
(tháng 4)
	SHDC
	Kết nối vòng tay bạn bè
	85
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Vòng tay bạn bè
	86
	
	

	
	
	SHL
	Trò chơi “Truyền tin”
	87
	
	

	 30
	
	SHDC
	Những người bạn tốt
	88
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Vòng tay bè bạn
	89
	
	

	
	
	SHL
	Tủ sách tình cảm
	90
	
	

	 31
	
	SHDC
	Tiếng hát bạn bè
	91
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Hòa giải bất đồng với bạn
	92
	
	

	
	
	SHL
	Câu chuyện tình bạn
	93
	
	

	 32
	
	SHDC
	Tình cảm bạn bè
	94
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	Hòa giải bất đồng với bạn
	95
	
	

	
	
	SHL
	Tiểu phẩm về hòa giải bất đồng với bạn
	96
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An toàn trong cuộc sống
(tháng 5)
	SHDC
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	97
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	An toàn trong ăn uống
	98
	
	

	
	
	SHL
	Nguy cơ ngộ độc thực phẩm
	99
	
	

	 34
	
	SHDC
	Đảm bảo an toàn trong ăng uống
	100
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	An toàn trong ăn uống
	101
	
	

	
	
	SHL
	Trò chơi “Giải ô chữ”
	102
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	SHDC
	Chuẩn bị lễ tổng kết năm học
	103
	
	

	
	
	HĐGDTCĐ
	An toàn trong lao động
	104
	
	

	
	
	SHL
	Vệ sinh trường lớp
	105
	
	



4. Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4
(3 tiết/tuần x 35 tuần/năm = 105 tiết/năm)
	Tuần,
Tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch 
nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	Trường em xanh, sạch, đẹp
(Tháng 9)
	Chào mừng năm học mới
	1
	
	

	
	
	Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp
	2
	
	

	
	
	Tuyên truyền phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp
	3
	
	

	2
	
	Cổng trường an toàn
	4
	
	

	
	
	Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp
	5
	
	

	
	
	Thực hiện giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp
	6
	
	

	3
	
	Hưởng ứng dự án Hành lang xanh
	7
	
	

	
	
	Dự án Hành lang xanh
	8
	
	

	
	
	Tuyên truyền dự án Hành lang xanh
	9
	
	

	4
	
	Triển lãm tranh tuyên truyền dự án Hành lang xanh
	10
	
	

	
	
	Dự án Hành lang xanh
	11
	
	

	
	
	Tổng kết dự án Hành lang xanh
	12
	
	

	5
	Niềm tự hào của em
(Tháng 10)
	Viết thư cho tương lai
	13
	
	

	
	
	Niềm tự hào của em
	14
	
	

	
	
	Trò chơi Chuyến xe kì thú
	15
	
	

	6
	
	Tổng kết cuộc thi Viết thư cho tương lai
	16
	
	

	
	
	Niềm tự hào của em
	17
	
	

	
	
	Bức tường vinh danh
	18
	
	

	7
	
	Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
	19
	
	

	
	
	Cảm xúc của em
	20
	
	

	
	
	Điều chỉnh cảm xúc
	21
	
	

	8
	
	Gặp gỡ chuyên gia tư vấn tâm lí
	22
	
	

	
	
	Cảm xúc của em
	23
	
	

	
	
	Góc Nhật kí cảm xúc
	24
	
	

	9
	Làm việc khoa học
(Tháng 11)
	Nền nếp sinh hoạt hằng ngày
	25
	
	

	
	
	Một ngày của em
	26
	
	

	
	
	Nhật kí của em
	27
	
	

	10
	
	Câu chuyện về ngày hôm qua
	28
	
	

	
	
	Một ngày của em
	29
	
	

	
	
	Kế hoạch hoạt động của lớp em
	30
	
	

	11
	
	Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công
	31
	
	

	
	
	Thực hiện nhiệm vụ được phân công
	32
	
	

	
	
	Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của lớp
	33
	
	

	12
	
	Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
	34
	
	

	
	
	Thầy cô giáo của em
	35
	
	

	
	
	Câu chuyện về thầy cô giáo
	36
	
	

	13
	

Ứng xử nơi công cộng
(Tháng 12)
	Tiểu phẩm Ứng xử văn hóa nơi công cộng
	37
	
	

	
	
	Ứng xử văn hóa nơi công cộng
	38
	
	

	
	
	Thực hành ứng xử văn hóa 
	39
	
	

	14
	
	Diễn đàn Kết nối cộng đồng
	40
	
	

	
	
	Kết nối cộng đồng
	41
	
	

	
	
	Lớp học kết nối
	42
	
	

	15
	
	Tiếp nối truyền thống quê hương
	43
	
	

	
	
	Đền ơn đáp nghĩa
	44
	
	

	
	
	Triển lãm tranh về chủ đề Truyền thống quê hương
	45
	
	

	16
	
	Tọa đàm theo chủ đề Truyền thống quê hương
	46
	
	

	
	
	Truyền thống quê hương
	47
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa
	48
	
	

	17
	Nghề truyền thống quê hương
(Tháng 1)
	Giao lưu với nghệ nhân
	49
	
	

	
	
	Nghề truyền thống quê em
	50
	
	

	
	
	Sổ tay nghề truyền thống quê em
	51
	
	

	18
	
	Em với nghề truyền thống quê em
	52
	
	

	
	
	Nghề truyền thống quê em
	53
	
	

	
	
	Giới thiệu sản phẩm của nghề truyền thống quê em
	54
	
	

	19
	
	Người tiêu dùng thông minh
	55
	
	

	
	
	Mua sắm thông minh
	56
	
	

	
	
	Mua sắm ngày Tết
	57
	
	

	20
	
	Tiêu dùng thông minh
	58
	
	

	
	
	Mua sắm thông minh
	59
	
	

	
	
	Kế hoạch tiêu dùng thông minh
	60
	
	

	21
	Quê hương tươi đẹp
(Tháng 2)
	Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên quê hương
	61
	
	

	
	
	Cảnh quan thiên nhiên quê hương
	62
	
	

	
	
	Kế hoạch giới thiệu cảnh quan thiên nhiên 
	63
	
	

	22
	
	Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên quê hương
	64
	
	

	
	
	Cảnh quan thiên nhiên quê hương
	65
	
	

	
	
	Trò chơi Giải ô chữ
	66
	
	

	23
	
	Phong trào Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	67
	
	

	
	
	Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên 
	68
	
	

	
	
	Kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	69
	
	

	24
	
	Chúng em chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	70
	
	

	
	
	Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	71
	
	

	
	
	Tiểu phẩm tương tác Cây cũng biết đau
	72
	
	

	25
	Gắn kết yêu thương
(Tháng 3)
	Phát động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
	73
	
	

	
	
	Trái tim yêu thương
	74
	
	

	
	
	Kế hoạch gắn kết yêu thương
	75
	
	

	26
	
	Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
	76
	
	

	
	
	Trái tim yêu thương
	77
	
	

	
	
	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Gắn kết yêu thương
	78
	
	

	27
	
	Phong trào Kế hoạch nhỏ
	79
	
	

	
	
	Tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
	80
	
	

	
	
	Tiểu phẩm Tiết kiệm trong gia đình
	81
	
	

	28
	
	Tổng kết phong trào Kế hoạch nhỏ
	82
	
	

	
	
	Tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
	83
	
	

	
	
	Kế hoạch tiết kiệm của em
	84
	
	

	29
	Quan hệ bạn bè
(Tháng 4)
	Văn nghệ theo chủ đề Tình bạn
	85
	
	

	
	
	Tình cảm bạn bè
	86
	
	

	
	
	Tọa đàm theo chủ đề Phát triển quan hệ với bạn bè
	87
	
	

	30
	
	Những người bạn của em
	88
	
	

	
	
	Tình cảm bạn bè
	89
	
	

	
	
	Đồng hành cùng bạn
	90
	
	

	31

	
	Trò chuyện theo chủ đề Ứng xử trong quan hệ bạn bè
	91
	
	

	
	
	Ứng xử trong quan hệ bạn bè
	92
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giáo viên
1.2. Giáo viên phụ trách môn học
- Thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt
1.2. Giáo viên chủ nhiệm
- Thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt
2. Tổ trưởng chuyên môn
- Phê duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên
- Báo cáo phụ trách chuyên môn về kế hoạch dạy học
3. Tổng phụ trách đội
- Phối hợp với GVCN thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt
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